
 

Trang 1/4 

BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 03/08/2022 

                                         Môn: CƠ HỌC ĐẤT 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) 

 

Câu Phần  Nội dung 
Thang 

điểm  

1  

 
1 Độ ẩm: 100 21,7%  wMw
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Theo TCVN:  7 < Ip < 17%; 0,5 < IL < 0,75  đất sét pha ở 

trạng thái dẻo mềm 

0,25 

 

0,25 

Tổng điểm câu 1 3,00đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trang 2/4 

Câu Phần  Nội dung 
Thang 

điểm 

2 a Hệ số nén lún tương đối: 

kN/m10192,1
266,11

0027,0

e1

a
a 23
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0,25 

b Độ lún ổn định của đất nền: 

m311,11011010192,1hpaS 3
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c 

 

Hệ số cố kết: 
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Độ lún của đất nền sau 18 tháng: 

Nhân tố thời gian: 
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m593,0311,14525,0SUS ctt   

0,50 

e Độ lún còn lại của đất nền sau 18 tháng nếu bên dưới nền sét bão 
hòa nước là lớp sét cứng không thấm nước: 

Nhân tố thời gian: 
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m345,0311,12656,0SUS ctt   
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S= 1,311-0,345= 0,966m 0,25 

Tổng điểm câu 2 3,00đ 

 

 

 

 

 

 



 

Trang 3/4 

Câu  Phần Nội dung Điểm 

3 a Tính ứng suất σz do tải P1 gây ra tại điểm M: 

M

I
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A

B

D

C E  

 1p

z g(ABEM) g(DCEM) 1
σ =2× K -K ×P     

Hình ABEM : 
g(ABEM)

l 8
= =2

b 4
K =0,2

z 4
= =1

b 4







 

Hình DCEM : 
g(ABEM)

l 4
= =2
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K =0,12

z 4
= =2

b 2







 

 1p 2

z
σ =2× 0,2 - 0,12 ×250= 40 kN/m  
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0,25 

b Tính ứng suất σz do tải P2 gây ra tại điểm M: 

M
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 2p

z g(ABCM) 2
σ =2×K ×P   

Hình ABCM : 
g(ABEM)

l 4
= =1

b 4
K =0,175

z 4
= =1
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                         2p 2

z
σ =2×0,175 ×280= 98 kN/m  
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Trang 4/4 

Câu  Phần Nội dung Điểm 

c Tính ứng suất σz do tải P1 gây ra tại điểm N: 

N

I

II

A

B

D

C E  

 1p

z g(ABEN) g(DCEN) 1
σ =2× K -K ×P     

Hình ABEM : 
g(ABEM)

l 10
= =2,5

b 4
K =0,223

z 3
= =0,75

b 4







 

Hình DCEM : 
g(ABEM)

l 4
= =1

b 4
K =0,206

z 3
= =0,75

b 4







 

 1p 2

z
σ =2× 0,23 - 0,206 ×250= 12 kN/m  
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d Tính ứng suất σz do tải P2 gây ra tại điểm N: 

N
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 2p

z o(ABCD) 2
σ =K ×P   

Hình ABCD : 
o (ABCD)

l 4
= =1

b 4
K =0,488

z 3
= =0,75
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                    2p 2

z
σ =0,488 ×280=136,64 kN/m  
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Tổng điểm câu 3 4,00đ 

  

 


